
Đơn vị: Sở Y tế tỉnh Kon Tum Biểu số 01
Chương: 423

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ (DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH) CHO CÁC ĐƠN
VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  455/QĐ-SYT  ngày  14  tháng 8 năm 2023  của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: Triệu đồngĐơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số được
giao

Tổng số đã
phân bổ

Sự nghiệp y tế

Văn phòng Sở
Trung tâm
kiểm soát
bệnh tật

Bệnh viện Tâm
Thần

A B 1 2 5 4

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí - - - - -

1.1 Lệ phí - - - - -

1.2 Phí - - - - -

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại - - - - -

2.1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình - - - - -

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - - - -

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - - - -

2.2 Chi quản lý hành chính - - - -

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ - - - -

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - - - -

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN - - - -

3.1 Lệ phí - - - -

3.2 Phí - - - -

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 94 94 94 (1.157) 1.157

1 Chi quản lý hành chính 94 94 94 - -

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - - - -

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 94 94 94 - -

-

Công tác phí, xăng xe các đợt kiểm tra và hậu kiểm; chi Hội nghị sơ kết,
tổng kết, tập huấn công tác xe phạt VPHC; truyền thông, in ấn tài liệu,
mua sắm thiết bị, sửa chữa công cụ dụng cụ, phương tiện phục vụ hoạt
động xử phạt vi phạm hành chính

54 54 54

-
Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, tài sản, máy móc, phương tiện phục
vụ công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và bổ sung thu nhập
tăng thêm cho thanh tra viên

40 40 40

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình - - (1.157) 1.157

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - - -

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - - (1.157) 1.157

- Lương và các khoản đóng góp và chi khác - - (1.062) 1.062

- Hỗ trợ hoạt động phòng chống bệnh tâm thần và đào tạo chuyên trách
tâm thần - - (95) 95

3 Chi Chương trình mục tiêu - - - -

3.1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia - - - -

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) - - - -

3.2 Chi Chương trình mục tiêu - - - -

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) - - - -
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